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BẬC CAO ĐẲNG 4.650.000

1 20100101003 Phạm Huỳnh Công Đoan C20CK1 8.9 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

2 20100101002 Lê Trang Dũng C20CK1 8.9 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

3 20100101007 Hoàng Ngọc Minh Nhựt C20CK1 8.8 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

4 20100101004 Hồ Hữu Toàn C20CK1 8.9 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 150.000       

5 20101001001 Huỳnh Văn Ân C20OT1 7.8 Khá 78 Khá Khá 100.000       

6 20101001024 Nguyễn Khắc Khải C20OT1 7.4 Khá 76 Khá Khá 100.000       

7 20101001016 Nguyễn An Khương C20OT1 7.4 Khá 76 Khá Khá 100.000       

8 20101001012 Huỳnh Công Ngạng C20OT1 8.4 Giỏi 85 Tốt Giỏi 150.000       

9 20101001004 Nguyễn Thanh Quang C20OT1 7.8 Khá 74 Khá Khá 100.000       

10 20101001020 Hồ Sỹ Quốc C20OT1 8.1 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

11 20101001008 Lê Vương Trí C20OT1 7.6 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

12 20101001007 Huỳnh Thanh Tùng C20OT1 7.7 Khá 92 Xuất sắc Khá 100.000       

13 20100701007 Châu Nhật Nam C20TW1 8.7 Giỏi 88 Tốt Giỏi 150.000       

14 21100501004 Nguyễn Trần Hữu Phúc C21ĐL1 7.6 Khá 93 Xuất sắc Khá 100.000       

15 21100501003 Hà Tuấn Thành C21ĐL1 7.3 Khá 78 Khá Khá 100.000       

16 21100901009 Nguyễn Tiến Đạt C21LG1 8.2 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

17 21100901005 Nguyễn Anh Như C21LG1 8.3 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

18 21100901007 Võ Văn Tân C21LG1 8.8 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 150.000       

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Bậc CĐ (Khối C20, CLT21, C21) và Bậc TC (Khối T19, T20,T21)

 Theo kết quả học tập  năm học 2021-2022

Kèm theo quyết định số:   256    /QĐ-CĐKTNTT, ngày   19    tháng  10     năm  2022
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 1 of 6



STT Mã số HỌ VÀ TÊN LỚP

Điểm 

TBC  

học tập

Xếp loại 

học tập

Điểm

 RL

Xếp loại

RL

Mức 

khen 

thưởng

Số tiền
Ghi chú 

(Ký nhận Ghi rõ họ tên)

19 21101001014 Nguyễn Văn Công C21OT1 7.5 Khá 91 Xuất sắc Khá 100.000       

20 21200101001 Châu Vĩnh An CLT21CK1 8.4 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

21 21200101002 Bùi Trọng Ân CLT21CK1 8.2 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

22 21200101005 Châu Vĩnh Khang CLT21CK1 8.5 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

23 21200101007 Bùi Tuấn Kiệt CLT21CK1 7.9 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

24 21200101010 Huỳnh Nguyễn Phước Minh CLT21CK1 8.4 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

25 21200101012 Võ Quốc Qui CLT21CK1 8.1 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

26 21200101013 Bố Thành Tài CLT21CK1 8.2 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

27 21200101018 Nguyễn Hoàng Thông CLT21CK1 9.3 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 200.000       

28 21200101017 Phạm Nguyễn Khắc Trung CLT21CK1 8.5 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

29 21200501001 Hoàng Ngọc Minh Hùng CLT21ĐL1 8.2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 150.000       

30 21200801008 Trịnh Ngọc Xuân An CLT21KT1 8.3 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

31 21200801007 Phan Ngọc Thiên Kim CLT21KT1 8.6 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

32 21200801001 Nguyễn Tá Thu Ngân CLT21KT1 8.8 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 150.000       

33 21200801003 Nguyễn Hoàng Diễm Uyên CLT21KT1 8.3 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

34 21200801006 Phan Nữ Ngọc Uyên CLT21KT1 8.8 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

BẬC TRUNG CẤP 10.800.000

35 20300103006 Võ Thành Đạt T20CK3 7.7 Khá 76 Khá Khá 100.000       

36 20300103007 Dương Chí Hào T20CK3 7.2 Khá 70 Khá Khá 100.000       

37 20300103009 Nguyễn Văn Hậu T20CK3 7.4 Khá 74 Khá Khá 100.000       

38 20300103010 Phan Văn Ngoan T20CK3 7.2 Khá 73 Khá Khá 100.000       

39 20300103017 Phạm Minh Thức T20CK3 8 Giỏi 76 Khá Khá 100.000       

40 20300103015 Nguyễn Văn Tính T20CK3 7.8 Khá 94 Xuất sắc Khá 100.000       

41 20300403004 Trần Thế Hiển T20ĐC3 7.9 Khá 90 Xuất sắc Khá 100.000       

42 20300403007 Ngô Tuấn Kiệt T20ĐC3 7.3 Khá 78 Khá Khá 100.000       
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43 20300403019 Lê Hồng Nguyên T20ĐC3 7.5 Khá 74 Khá Khá 100.000       

44 20300403023 Phạm Châu Gia Phú T20ĐC3 8 Giỏi 70 Khá Khá 100.000       

45 20300201001 Tống Trần Minh Châu T20ĐT1 8 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 150.000       

46 20300201003 Nguyễn Quang Trường T20ĐT1 8.5 Giỏi 78 Khá Khá 100.000       

47 20300203003 Châu Hoàng Thiên Ân T20ĐT3 8.4 Giỏi 76 Khá Khá 100.000       

48 20300203009 Nguyễn Minh Khôi T20ĐT3 8.2 Giỏi 85 Tốt Giỏi 150.000       

49 20300203010 Hồ Nguyễn Nhật Lam T20ĐT3 7.7 Khá 73 Khá Khá 100.000       

50 20300203011 Châu Thiên Lanh T20ĐT3 7.8 Khá 78 Khá Khá 100.000       

51 20300203012 Nguyễn Thị Ngọc Linh T20ĐT3 7.8 Khá 73 Khá Khá 100.000       

52 20300203017 Nguyễn Di Thái T20ĐT3 8.8 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 150.000       

53 20300203018 Nguyễn Minh Thiện T20ĐT3 7.8 Khá 70 Khá Khá 100.000       

54 20300203022 Trần Quốc Việt T20ĐT3 8.5 Giỏi 73 Khá Khá 100.000       

55 20301101002 Nguyễn Thị Ngọc Hân T20HD1 8 Giỏi 79 Khá Khá 100.000       

56 20301101004 Nguyễn Tuyết Ngân T20HD1 7.9 Khá 79 Khá Khá 100.000       

57 20301101005 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như T20HD1 8 Giỏi 79 Khá Khá 100.000       

58 20301101011 Nguyễn Dương Ánh Quyên T20HD1 7.9 Khá 93 Xuất sắc Khá 100.000       

59 20300801001 Nguyễn Thúy An T20KT1 7.2 Khá 91 Xuất sắc Khá 100.000       

60 20300803019 Ngô Minh Thư T20KT3 7.3 Khá 70 Khá Khá 100.000       

61 20300803020 Nguyễn Thị Anh Thư T20KT3 7.4 Khá 76 Khá Khá 100.000       

62 20300803022 Nguyễn Thị Diễm Trinh T20KT3 8 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 150.000       

63 20300805010 Lê Minh Hiến T20KT5 8 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 150.000       

64 20300805018 Doãn Thị Nhung T20KT5 8.5 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 150.000       

65 20300301001 Nguyễn Lưu Gia Bình T20MT1 8.4 Giỏi 79 Khá Khá 100.000       

66 20300301005 Phan Huỳnh Tuấn Hải T20MT1 7.4 Khá 78 Khá Khá 100.000       

67 20300301007 Bùi Xuân Hiển T20MT1 7.7 Khá 94 Xuất sắc Khá 100.000       
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68 20300301009 Đỗ Anh Khoa T20MT1 8.5 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

69 20300301011 Đặng Huỳnh Quốc Thái T20MT1 7.2 Khá 77 Khá Khá 100.000       

70 20301301001 Tống Xuân An T20NH1 7.6 Khá 94 Xuất sắc Khá 100.000       

71 20301301002 Huỳnh Lê Mai Anh T20NH1 8 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

72 20301301004 Lê Hồng Minh Châu T20NH1 8.3 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 150.000       

73 20301301008 Trần Ngọc Đức T20NH1 7.2 Khá 82 Tốt Khá 100.000       

74 20301301006 Lâm Khánh Duy T20NH1 7.5 Khá 74 Khá Khá 100.000       

75 20301301028 Huỳnh Hồng Thi T20NH1 7.9 Khá 77 Khá Khá 100.000       

76 20301301027 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn T20NH1 7.4 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

77 20301302001 Lê Minh Ánh T20NH2 7.7 Khá 71 Khá Khá 100.000       

78 20301302002 Lê Phạm Mỹ Hiền T20NH2 8 Giỏi 75 Khá Khá 100.000       

79 20301302005 Phạm Duy Khang T20NH2 7.7 Khá 89 Tốt Khá 100.000       

80 20301302010 Trần Bình Minh T20NH2 8.7 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 150.000       

81 20301302014 Lý Khải Nguyên T20NH2 7.3 Khá 72 Khá Khá 100.000       

82 20301302023 Nguyễn Thị Thanh Tím T20NH2 8.4 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

83 20301001015 Nguyễn Đăng Nguyên T20OT1 8.3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 150.000       

84 20301002011 Đinh Gia Khang T20OT2 7.2 Khá 74 Khá Khá 100.000       

85 20301002008 Nguyễn Khắc Tân T20OT2 8.6 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 150.000       

86 20300601003 Diệp Trường Giang T20QM1 8.3 Giỏi 79 Khá Khá 100.000       

87 20300601007 Trần Vũ Tuấn Kiệt T20QM1 8.3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 150.000       

88 20300601012 Dương Nhựt Nhân T20QM1 7.3 Khá 74 Khá Khá 100.000       

89 20300701021 Ngô Khí Cường T20TW1 7.7 Khá 77 Khá Khá 100.000       

90 20300701001 Huỳnh Thái Công Đăng T20TW1 8.1 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 150.000       

91 20300701016 Nguyễn Trường Thịnh T20TW1 8.4 Giỏi 79 Khá Khá 100.000       

92 20300701020 Nguyễn Hoàng Thiện Thư T20TW1 7.9 Khá 77 Khá Khá 100.000       
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93 20300701009 Trần Minh Tú T20TW1 7.6 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

94 20300702007 Châu Anh Khoa T20TW2 8.3 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

95 21300101004 Nguyễn Hoàng Minh T21CK1 7.8 Khá 96 Xuất sắc Khá 100.000       

96 21300101003 Chu Nguyễn Thiện Nhân T21CK1 7.2 Khá 78 Khá Khá 100.000       

97 21300405027 Trương Thanh Hải T21ĐC5 7.4 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

98 21300405012 Phạm Quốc Huy T21ĐC5 7.3 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

99 21300805037 Võ Thị Huế T21KT5 8.9 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 150.000       

100 21300805038 Hoàng Bá Gia Huy T21KT5 8.8 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

101 21300805034 Trần Thị Yến Nhi T21KT5 8.4 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

102 21300805016 Lê Thị Thúy T21KT5 8.2 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

103 21300805032 Nguyễn Đoàn Thanh Trúc T21KT5 8.6 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

104 21300805031 Huỳnh Nguyễn Ái Vy T21KT5 7.3 Khá 77 Khá Khá 100.000       

105 21300901006 Võ Thị Yến Linh T21LG1 7.8 Khá 97 Xuất sắc Khá 100.000       

106 21300901001 Đoàn Bảo Thịnh T21LG1 8.2 Giỏi 80 Tốt Giỏi 150.000       

107 21300901005 Đinh Chung Vĩnh T21LG1 7.1 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

108 21301301002 Ngô Nguyễn Thiên Ân T21NH1 7.9 Khá 78 Khá Khá 100.000       

109 21301301016 Ngô Hoàng Trung Nghĩa T21NH1 7.4 Khá 76 Khá Khá 100.000       

110 21301301008 Lê Ngọc Anh Thư T21NH1 7.3 Khá 78 Khá Khá 100.000       

111 21301301013 Lê Phạm Quỳnh Trâm T21NH1 7.7 Khá 91 Xuất sắc Khá 100.000       

112 21301302026 Lê Bảo Duy T21NH2 7.4 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

113 21301302005 Hoàng Thị Mỹ Duyên T21NH2 7.9 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

114 21301302011 Đào Thiên Nam T21NH2 7.3 Khá 76 Khá Khá 100.000       

115 21301302022 Phạm Minh Thư T21NH2 7.7 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

116 21301302024 Nguyễn Trần Minh Trí T21NH2 7.2 Khá 80 Tốt Khá 100.000       

117 21301001008 Bùi Khánh Chân T21OT1 7.1 Khá 76 Khá Khá 100.000       
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118 21301002011 Lê Quí Đôn T21OT2 7.8 Khá 92 Xuất sắc Khá 100.000       

119 21301002007 Lê Minh Phú T21OT2 7.2 Khá 76 Khá Khá 100.000       

120 21301002009 Tăng Hậu Thành T21OT2 7.2 Khá 75 Khá Khá 100.000       

121 21300601004 Châu Hoàng Phúc T21QM1 7.3 Khá 75 Khá Khá 100.000       

122 21300601005 Trần Dương Hoàng Quân T21QM1 7.9 Khá 76 Khá Khá 100.000       

123 21300601006 Quách Đức Thiên T21QM1 8.2 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 150.000       

124 21300601008 Phạm Thái Triệu Vỹ T21QM1 7.6 Khá 75 Khá Khá 100.000       

125 21300701009 Hà Thiên Bảo T21TW1 8.3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 150.000       

126 19300805057 Đặng Thị Kim Cúc T19KT5B 9.2 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 200.000       

127 19300805058 Vũ Thị Hoàng Lan T19KT5B 9.1 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi 150.000       

128 19300805061 Ngô Thị Thoan T19KT5B 8.6 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 150.000       

15.450.000

(đã ký)

Vũ Thị Thiên Thanh Lê Hải Toàn Nguyễn Lê Đình Hải

TỔNG CỘNG

Tổng cộng danh sách có 128 HS, SV được nhận khen thưởng 

với tổng số tiền là: 15.450.000đồng (Mười lăm triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG BỘ PHẬN HIỆU TRƯỞNG
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